ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM  2024
Từ 7/10 đến 11/10/2024
Giáo viên thực hiện: Trần My Cẩm  
Lớp: Gấu Bông  (25-36 tháng)

	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
	Nhắc lại các âm, các tiếng 
	Phát âm các âm khác nhau rõ tiếng 
	Lật – mở trang sách
	Cảm ơn, vâng ạ 

	Trò chuyện sáng
	Giao tiếp với những người xung quanh
	Lật – mở trang sách
	Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. .  
	Xem tranh và gọi tên các con vật
	 Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau   

	Hoạt động chơi tập 1

	Phát triển nhận thức Nhận biết tập nói
Ô TÔ- XE MÁY

	Phát triển gôn ngữ (Nghe hiểu từ):
NÓI TỪ CHỈ 
CON VẬT
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	Phát triển nhận thức (NBPB): 
HÌNH VUÔNG
 
	Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội- thẩm mỹ
Âm nhạc (Nghe hát): CON GÀ TRỐNG

	Phát triển thể chất: ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP


	Hoạt động chơi tập 2

	Thực hiện bài tập sách khám phá khoa học trang 15 ( Nối bộ phận phù hợp với phương tiện giao thông)
	Phát triển nhận thức
Nghe và nhận biết tiếng kêu của một số con vật quen thuộc

	Thực hiện bài tập sách toán  trang 4
(Tô màu vào hình vuông).

	Hoạt động với đồ vật XẾP ĐƯỜNG ĐI (XẾP CẠNH)

	Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội- thẩm mỹ 
Giao tiếp với những người xung quanh

	Hoạt động  ngoài trời
	Quan sát: :
Quan sát bảng hiệu đèn (xanh, đỏ)
TCVĐ:   DUNG DĂNG DUNG DẺ
Đi theo hiệu lệnh thay đổi tốc độ nhanh- chậm
Chơi tự do :
- Bò thẳng hướng 
- Lăn bóng bằng 2 tay  
	TCVĐ: MỘT CÂY SỐ MỎI CHÂN
Đi theo hướng thẳng (có vật chuẩn)
Chơi tự do :
- Bật tại chỗ có chạm vật
- Bò trong đường hẹp
	Quan sát: CON CÁ
TCVĐ: CON CÒ Đứng co 1 chân (cách đất 10- 12 cm) 
 Chơi tự do :
- Lăn bóng bằng 2 tay  
- Bật tại chỗ
	TCVĐ 
CHẠY VỀ VỚI MẸ (TC mới)
Chạy theo hướng thẳng (khoảng cách 5- 7m)
Chơi tự do :
-Bò trong đường hẹp 
- Đi theo hướng thẳng
	Quan sát:  BƯƠM BƯỚM GIẤY
TCVĐ: BẮT BƯỚM Bật tại chỗ để chạm vật
Chơi tự do :
- Lăn bóng vào đích 
- Bật tại chỗ

	Vui chơi 
trong lớp
	GÓC KHÁM PHÁ
Nội dung chơi:
- Xếp theo mẫu xe ô tô- xe máy
 Phương tiện: 
Thẻ xe ô tô- xe máy

Biện pháp
- Trẻ chọn các thẻ xe ô tô- xe máy giống nhau xếp thành nhóm theo mẫu 
- Trẻ tìm đúng  xe về 1 nhóm

	GÓC PHÂN VAI:
Nội dung chơi: 
Chơi thân thiện cạnh bạn.
Phương tiện: 
Đồ chơi :  muỗng, ly, chén, bình sữa, nôi, giường
Biện pháp:
- Hướng dẫn trẻ chơi theo bộ như: chén và muỗng cùng chung để đút em ăn.…
- Hướng dẫn trẻ chơi tập bế em, ru em ngủ
	GÓC NGÔN NGỮ
 Nội dung chơi: 
-Nhắc lại các âm, các tiếng   
- Hỏi và trả lời về các vấn đề quan tâm  
Phương tiện: 
- Bài tập câu, hình ảnh 
 Biện pháp: 
- Động viên trẻ tự tin nhắc lại các câu dài

	GÓC ĐỌC SÁCH 
Nội dung chơi:
- Xem tranh và gọi tên các hành động trong tranh minh họa 
Phương tiện:
- Sách, truyện
Biện Pháp:
- Tạo hứng thú cho trẻ khi nghe cô đọc sách, đọc  chuyện
- Động viên trẻ gọi tên các hành động trong sách

	GÓC ÂM NHẠC Nội dung chơi: 
Nghe và nhận biết âm thanh 
Phương tiện: 
- Nhạc các bài hát: trường của cháu là trường mầm non, Cả nhà thương nhau, đội kèn tí hon..
Biện pháp: 
- Động viên trẻ tự tin nói ra những đồ vật mà trẻ  biết.

	
Giờ ăn
	Ăn chín, uống chín
Rửa tay – lau  mặt trước khi ăn 
Cầm muỗng, không ngậm muỗng 
Nhai cơm với thức ăn, không ngậm thức ăn trong miệng

	
Giờ vệ sinh
	Đi dép khi ra sân 
(Tự mang giày, dép với sự giúp đỡ của cô) 
Vứt rác đúng nơi quy định.
Thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong

	 Giờ ngủ
	Tập thói quen ngủ 1 giấc trưa.
Không nói chuyện cười – đùa trong giờ ngủ 
Không giẫm lên nệp gối

	TD sau 
giờ ngủ
	Thực hiện bài tập thể dục sau giờ ngủ
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	Hoạt động chiều
	-Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể.
- Hoàn thành tập khám phá  trang 15
	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
-Hoàn thành bài tập sách toán trang 4
	- Không đi lên và tuột cầu tuột ngược.
- Nghe các bài hát
	- Hoàn thành sản phẩm đường đi và trưng bày 
- Nghe âm thanh và tìm nơi phát ra âm thanh. 
	Ôn kỹ năng “Đi trong đường hẹp”
Xem ca nhạc thiếu nhi



 
	Nội dung đánh giá hàng ngày
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 Thời gian: Từ 9/10  đến 13/ 10/ 2024

	
	Ngày 1
( Thứ hai)
	Ngày 2
( Thứ ba)
	Ngày 3
( Thứ tư)
	Ngày 4
( Thứ năm)
	Ngày 5
( Thứ sáu)

	Tình trạng sức khỏe trẻ
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	Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.



	
	
	
	
	

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ.






	
	
	
	
	



